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NỘI DUNG CHÍNH

- Văn bản QPPL: 

TT 62/2012/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2012, TT 38/2013/TT-BGDĐT 
ngày 29/11/2013 của BT Bộ GDĐT: 
Chương 2 – Tự đánh giá 

- Hướng dẫn TĐG trường ĐH, CĐ, TCCN: 
CV 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 
09/5/2013 của Cục KTKĐCLGD:

1. Mở đầu

2. Quy trình TĐG

3. Cấu trúc bản báo cáo TĐG
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Mục tiêu của KĐCLGD

 Đảm bảo và nâng cao CLGD;

 Xác nhận mức độ CSGD đáp ứng mục

tiêu trong từng giai đoạn nhất định;

 Căn cứ giải trình với các cơ quan QLNN

và XH về thực trạng chất lượng;

 Cơ sở cho người học lựa chọn CSGD và

nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn

nhân lực.

I. Mở đầu
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Nguyên tắc KĐCLGD

 Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;

 Trung thực, công khai, minh bạch;

 Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

I. Mở đầu
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I. Mở đầu

 Tự đánh giá là một khâu quan trọng 
trong hoạt động kiểm định chất lượng 
trường/ chương trình ĐH, CĐ và TCCN. 
Đó là quá trình do chính trường/khoa căn 
cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng do Bộ GDĐT ban hành để tiến 
hành tự xem xét, báo cáo về tình trạng 
chất lượng và hiệu quả các hoạt động,... 
để chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu, từ đó có 
các biện pháp điều chỉnh các nguồn lực 
và quá trình thực hiện nhằm đạt được 
các mục tiêu đào tạo đề ra. 
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I. Mở đầu
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I. Mở đầu
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I. Mở đầu
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I. Mở đầu

 TĐG là khâu quan trọng đầu tiên trong 
quy trình KĐCLGD, hướng tới mục tiêu 
của KĐCLGD

 TĐG không chỉ tạo cơ sở cho công tác 
đánh giá ngoài mà còn thể hiện tính tự 
chủ và tính tự chịu trách nhiệm của 
trường trong toàn bộ hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã 
hội,... theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu 
của trường.
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I. Mở đầu

 Trong quá trình tự đánh giá, dựa theo 
từng tiêu chuẩn và tiêu chí, trường 
tập trung thực hiện những việc sau:

a) Mô tả, làm rõ thực trạng của 
trường;

b) Phân tích, giải thích, so sánh và 
đưa ra những nhận định; chỉ ra 
những điểm mạnh, điểm yếu / thiếu 
sót và những biện pháp khắc phục;

c) Lên kế hoạch hành động để cải 
tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.
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I. Mở đầu

 Tự đánh giá là một quá trình liên tục, 
đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, phải 
có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá 
nhân trong toàn trường/khoa. 

 Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi tính 
khách quan, trung thực và công khai. 

 Các giải thích, nhận định, kết luận đưa 
ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa 
trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, 
đảm bảo độ tin cậy, bao quát hết các 
tiêu chí.
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II. Quy trình tự đánh giá

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá

2. Lập kế hoạch tự đánh giá

3. Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin 
và minh chứng. Xử lý, phân tích các 
thông tin và minh chứng thu được 

4. Viết báo cáo tự đánh giá

5. Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội 
bộ CSGD

6. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn 
thành đợt tự đánh giá.
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II. Quy trình tự đánh giá

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá 
CSGD

Hội đồng tự đánh giá do Hiệu trưởng ra 

quyết định thành lập có nhiệm vụ triển 

khai các hoạt động tự đánh giá. Hội 

đồng tự đánh giá có từ 11 đến 30 

thành viên, trong đó:

 Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng, P.Chủ 

tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng (+ 

Trưởng khoa đối với KĐCTĐT); 
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II. Quy trình tự đánh giá

 Các uỷ viên là

 Đại diện HĐ trường/HĐ quản trị

 Đại diện Hội đồng khoa học và đào tạo; 

 Các trưởng phòng, ban, khoa, bộ môn 
(một số); 

 Trưởng đơn vị (bộ phận) chuyên trách 
về đảm bảo chất lượng;

 Đại diện cho các GV, người học;

 Đại diện cho tổ chức Đảng CS Việt Nam;

 Đại diện các đoàn thể và tổ chức xã hội 
của trường.
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II. Quy trình tự đánh giá

 Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá 
là Ban thư ký do Trưởng đơn vị 
chuyên trách về Đảm bảo chất 
lượng làm Trưởng ban. Thành viên 
Ban thư ký bao gồm các cán bộ của 
đơn vị chuyên trách về đảm bảo 
chất lượng và các cán bộ khác do 
Hội đồng tuyển chọn. 
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II. Quy trình tự đánh giá

 Các thành viên của Ban thư ký được 
tổ chức thành các nhóm công tác 
chuyên trách. Mỗi nhóm công tác có 
4-5 người, phụ trách 1-2 tiêu chuẩn 
và do một thành viên của Hội đồng 
phụ trách. Mỗi thành viên của Ban 
thư ký có thể tham gia không quá 2 
nhóm công tác chuyên trách.

* Hội đồng tự đánh giá CTĐT 
(xem TT 38/2013)
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II. Quy trình tự đánh giá

2. Lập kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch tự đánh giá của trường phải 
thể hiện được các nội dung sau:

 Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh 
giá;  

 Thành phần Hội đồng tự đánh giá và 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh 
giá;



18

II. Quy trình tự đánh giá

 Phân công trách nhiệm cụ thể cho 

từng thành viên của Hội đồng, xác 

định những công việc phải thực hiện 

ứng với từng tiêu chuẩn, thời gian 

bắt đầu và kết thúc, người chịu 

trách nhiệm chính, người phối hợp;

 Công cụ đánh giá (các tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng); 



19

II. Quy trình tự đánh giá

 Xác định các thông tin và minh 
chứng cần thu thập;

 Dự kiến các nguồn lực và thời điểm 
cần huy động các nguồn lực cho các 
hoạt động nêu trên;

 Thời gian biểu: Chỉ rõ khoảng thời 
gian cần thiết để triển khai tự đánh 
giá và lịch trình thực hiện các hoạt 
động cụ thể.



3 bước đánh giá tiêu chí

• Phân tích
tiêu chí; 
tìm thông
tin, minh 
chứng

Bước 1

• Viết phiếu
đánh giá
tiêu chí

Bước 2 • Viết báo
cáo tiêu
chí

Bước 3

II. Quy trình tự đánh giá
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II. Quy trình tự đánh giá

3a. Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin
và minh chứng

 Căn cứ vào các tiêu chí, lập bảng phân 
tích tiêu chí, định hướng tìm thông tin, 
minh chứng

 Thông tin là những tư liệu được sử dụng 
để hỗ trợ và minh hoạ cho các nhận định 
trong báo cáo tự đánh giá của trường. 
Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn
khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính 
chính xác. 
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II. Quy trình tự đánh giá

 Minh chứng là những thông tin gắn 
với các tiêu chí để xác định mức độ 
đạt được trong mỗi tiêu chí. Các 
minh chứng được sử dụng làm căn 
cứ để đưa ra các nhận định trong 
báo cáo.
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II. Quy trình tự đánh giá

 Tiến hành thu thập thông tin và minh 
chứng. Thông tin và minh chứng thu 
được không chỉ phục vụ cho mục đích 
tự đánh giá, mà còn nhằm mô tả thực 
trạng các hoạt động của trường để 
người đọc hiểu hơn, qua đó làm tăng 
tính thuyết phục của bản báo cáo tự 
đánh giá.

 Sử dụng thông tin, minh chứng như 
thế nào cho đúng???
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II. Quy trình tự đánh giá

 Trong quá trình thu thập thông tin 
và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn 
gốc của chúng. Lưu giữ các thông 
tin, minh chứng, kể cả các tư liệu 
liên quan đến nguồn gốc của các 
thông tin và minh chứng thu được, 
có biện pháp bảo vệ các thông tin 
và minh chứng đó. 

 Khuyến khích số hóa minh chứng
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II. Quy trình tự đánh giá

3b. Xử lý các thông tin và minh 
chứng thu đƣợc

Một số thông tin thu được phải qua 
xử lý mới sử dụng được. Các kỹ thuật 
thống kê được sử dụng nhiều ở công 
đoạn này. Các thông tin điều tra phải 
được sử dụng ở dạng số liệu tổng 
hợp, tránh sử dụng những thông tin 
làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc 
cá nhân cung cấp thông tin.
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II. Quy trình tự đánh giá

4. Viết báo cáo tự đánh giá

- Viết phiếu đánh giá tiêu chí (căn
cứ vào bảng phân tích tiêu chí,
kèm theo các minh chứng)

- Viết báo cáo tiêu chí và tiêu chuẩn

- Viết báo cáo tự đánh giá dựa trên
các báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và
phần tổng quan về cơ sở đào tạo

(Kết thúc mỗi bước nên tổ chức
nghiệm thu có phản biện với HĐ
TĐG và các cán bộ chủ chốt)
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II. Quy trình tự đánh giá
4. Viết báo cáo tự đánh giá

 Báo cáo tự đánh giá phải mô tả một cách 
ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các 
hoạt động của trường, trong đó phải chỉ ra 
những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại, 
khó khăn và kiến nghị các giải pháp cải tiến 
chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn 
hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh 
giá tiếp theo, tình hình và kết quả thực hiện 
các biện pháp đã đề ra trong lần tự đánh giá 
trước (nếu có).
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II. Quy trình tự đánh giá

 Kết quả tự đánh giá được trình bày lần 
lượt theo các tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng. Trong mỗi tiêu chuẩn, trình bày 
lần lượt theo từng tiêu chí. Đối với mỗi 
tiêu chí phải viết đầy đủ 5 phần: 

1. Mô tả 

2. Điểm mạnh 

3. Tồn tại 

4. Kế hoạch hành động 

5. Tự đánh giá: (Đạt / Chưa đạt)
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II. Quy trình tự đánh giá

5. Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ
CSGD

 Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ CSGD
ít nhất 2 tuần để các cán bộ quản lý, GV, nhân
viên và người học có thể đọc và góp ý kiến.

 Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi
công bố dự thảo báo cáo TĐG, hoàn thiện báo cáo
TĐG.

 Báo cáo TĐG, sau khi hoàn thiện, được Hiệu 
trưởng phê duyệt, được lưu trữ cùng toàn bộ hồ sơ 
liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.  

 Bản sao báo cáo TĐG được để trong thư viện, 
được phép mượn và sử dụng theo quy định của 
Hiệu trưởng. 
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II. Quy trình tự đánh giá

6. Các hoạt động sau khi hoàn
thành đợt tự đánh giá

 Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất 
lượng được đề ra trong báo cáo tự 
đánh giá để cải tiến, nâng cao chất 
lượng giáo dục.

 Hằng năm, báo cáo tự đánh giá được 
cập nhật theo hiện trạng của cơ sở 
giáo dục (dưới dạng báo cáo bổ sung 
hằng năm) và lưu trữ trong thư viện 
của cơ sở giáo dục.
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II. Quy trình tự đánh giá

* Chế độ báo cáo

 Báo cáo cơ quan chủ quản về kết quả TĐG, 
đề nghị hỗ trợ trong quá trình cải tiến nâng 
cao chất lượng đào tạo theo TĐG

 Gửi file công văn cùng file báo cáo tự đánh
giá về Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó 
nêu rõ số lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí 
đạt/ chưa đạt và dự kiến thời gian trường 
có thể đánh giá ngoài.
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo thứ tự sau: 

1. Trang bìa chính; trang bìa phụ;

2. Danh sách thành viên Hội đồng TĐG;

3. Mục lục;

4. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có);

5. Phần I: Đặt vấn đề:

6. Phần II: Tổng quan chung:

7. Phần III: Tự đánh giá của trường 

8. Phần  IV. Kết luận

9. Phần V. Phụ lục
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ (1-2 trang)

Mô tả vắn tắt mục đích, quy trình 
tự đánh giá, phương pháp và 
công cụ đánh giá để cung cấp 
thông tin về bối cảnh của đợt tự 
đánh giá, nhằm giúp người đọc 
hiểu rõ nội dung của bản báo cáo.  
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Phần II. TỔNG QUAN CHUNG (10 trang)

Đây là phần giúp người đọc có cái nhìn 
tổng thể về trường trước khi đọc báo 
cáo chi tiết.
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Phần III. TỰ ĐÁNH GIÁ (theo từng 
tiêu chuẩn)

Phần này mô tả chi tiết kết quả tự 
đánh giá của nhà trường, lần lượt xem 
xét 10 tiêu chuẩn đánh giá. Trong mỗi 
tiêu chuẩn, lần lượt xem xét theo 
từng tiêu chí. 
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

 Tiêu chuẩn X: (Nội hàm Tiêu chuẩn)

 Tiêu chí X.1: (Nội hàm Tiêu chí)

1. Mô tả (Mô tả thực trạng của trường có liên 
quan đến tiêu chí)

2. Điểm mạnh

3. Tồn tại

4. Kế hoạch hành động (Nhằm phát huy 
những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại 
nêu trên)

5. Tự đánh giá: (Đạt / Chưa đạt)

(Toàn bộ phần viết về 01 T.chí dài khoảng 

1-2 trang)
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Phần IV. KẾT LUẬN

 Kết luận chung về công tác tự đánh 
giá và kết quả tự đánh giá của nhà 
trường.

 Tổng hợp kết quả tự đánh giá (xem 
Phụ lục 7). 

 Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu.



38

III. Cấu trúc báo cáo TĐG

Phần V. PHỤ LỤC

Phần này tập hợp toàn bộ các số liệu của 

bản báo cáo (cơ sở dữ liệu, các quyết định 

liên quan đến TĐG, bảng biểu tổng hợp, 

thống kê, danh mục mã hoá các minh 

chứng). Các tài liệu, số liệu này rất quan 

trọng, giúp trường và người đọc dự đoán 

được xu hướng phát triển của trường trong 

vài năm tới. 
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III. Cấu trúc báo cáo TĐG

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT 

LƢỢNG GIÁO DỤC

 Đưa ra các thông tin khái quát về 
trường dưới dạng một báo cáo điều 
tra thực trạng (gồm chủ yếu là các 
thông tin định lượng). 

 Thời gian thu thập số liệu theo chu 
kỳ kiểm định (5 năm). Lưu ý việc 
quy đổi số liệu

 Cần được cập nhật hằng năm. 



40

Trân trọng cảm ơn!


